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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

    

Số:        /2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về nhập, cập nhật dữ liệu về quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý trong hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26/11/2024; 

Căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 111/2024/NĐ-CP ngày 06/9/2024 của Chính phủ quy định về hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 24/2025/TT-BXD ngày 29/8/2025 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số thông tin chi tiết trong hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số           /TTr-SXD ngày ..../    /2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về nhập, cập nhật dữ liệu về quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý trong hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về nhập, cập nhật dữ liệu về quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý trong hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các phường, xã, và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:  

- Như Điều 3 QĐ;

- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);

- Thường trực UBND tỉnh (b/c);

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử phạt vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;

- Công báo tỉnh Thanh Hóa;

- Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hoá;

- Lưu: VT, NN, CN ().
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QUY CHẾ

Nhập, cập nhật dữ liệu về quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý trong hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng 
(Kèm theo Quyết định số …./2025/QĐ-UBND ngày … tháng …. năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, quy trình, trách nhiệm nhập, cập nhật, kiểm tra, quản lý dữ liệu về quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là “Hệ thống”).

2. Không áp dụng đối với thông tin, dữ liệu về quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và cần đảm bảo bí mật nhà nước.

3. Các nội dung chưa được quy định trong Quy chế này thực hiện theo quy định của Luật Dữ liệu, Nghị định số 111/2024/NĐ-CP, Thông tư số 24/2025/TT-BXD và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, đầu tư, xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

2. Các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, cơ quan thẩm định, cơ quan cấp phép và các đơn vị có liên quan đến việc nhập, cập nhật, chia sẻ dữ liệu vào Hệ thống.

Điều 3.Nguyên tắc thực hiện

1. Dữ liệu nhập vào Hệ thống phải đầy đủ, chính xác, kịp thời, thống nhất định dạng, đúng biểu mẫu, cấu trúc dữ liệu theo quy định của Bộ Xây dựng.

2. Việc nhập và cập nhật dữ liệu được thực hiện theo phân cấp thẩm quyền và tuân thủ quy định về quản lý, bảo vệ dữ liệu theo Luật Dữ liệu.

3. Mọi dữ liệu cập nhật vào Hệ thống đều phải được kiểm tra, xác thực, bảo đảm tính hợp pháp và chính xác của thông tin.

CHƯƠNG 2

NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH NHẬP, CẬP NHẬT DỮ LIỆU

Điều 4. Phân loại dữ liệu nhập, cập nhật

1. Dữ liệu quy hoạch: bao gồm nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ đồ án quy hoạch, bản đồ quy hoạch, dữ liệu không gian (GIS) và hồ sơ pháp lý liên quan.

2. Dữ liệu dự án đầu tư xây dựng: bao gồm thông tin về chủ đầu tư, quyết định phê duyệt, thẩm định thiết kế, cấp phép, hợp đồng xây dựng, kết quả nghiệm thu, quyết toán, bảo trì công trình.

3. Dữ liệu công trình xây dựng: bao gồm thông tin về địa điểm, loại công trình, quy mô, tiến độ, kết quả thẩm định, cấp phép và nghiệm thu.

4. Các dữ liệu khác có liên quan được Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung theo từng thời kỳ.

5. Dữ liệu mở được công bố công khai trên nền tảng https://csdlhdxd.gov.vn theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Thông tư số 24/2025/TT-BXD.

Điều 5. Quy trình nhập, cập nhật dữ liệu 

1. Khởi tạo mã định danh dữ liệu: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 10 Nghị định số 111/2024/NĐ-CP.

2. Nhập thông tin, dữ liệu: Thực hiện theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 10 Nghị định số 111/2024/NĐ-CP.

3. Cập nhật, điều chỉnh thông tin, dữ liệu: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 111/2024/NĐ-CP.

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện nhập, cập nhật dữ liệu

1. Cơ quan thẩm định quy hoạch (Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã):

- Có trách nhiệm khởi tạo Mã số thông tin của đồ án quy hoạch xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 111/2024/NĐ-CP khi trình phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

- Nhập thông tin chung về đồ án quy hoạch quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 111/2024/NĐ-CP khi thực hiện khởi tạo mã số thông tin theo quy định;

- Phối hợp với cơ quan lập quy hoạch để cập nhật nội dung về thông tin chung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 111/2024/NĐ-CP và hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư 24/2025/TT-BXD.
2. Cơ quan, tổ chức lập quy hoạch xây dựng 

- Cập nhật nội dung thông tin chi tiết quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định này vào hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

- Đối với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được phê duyệt theo pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp có thẩm quyền quyết định còn hiệu lực mà chưa xây dựng hoặc chưa đầy đủ cơ sở dữ liệu thì trước ngày 31/12/2025, cơ quan lập quy hoạch đô thị và nông thôn có trách nhiệm rà soát, bổ sung cơ sở dữ liệu số cơ bản và cơ sở dữ liệu số pháp lý theo quy định tại Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo quy định tại Thông tư 24/2025/TT-BXD.
3. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Phòng được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã):

- Khởi tạo Mã số thông tin của dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 111/2024/NĐ-CP khi có kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đạt yêu cầu đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng;

- Khởi tạo Mã số thông tin của công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 111/2024/NĐ-CP khi thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đạt yêu cầu đối với trường hợp công trình xây dựng thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Nhập thông tin chung về dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 111/2024/NĐ-CP khi thực hiện khởi tạo mã số thông tin theo quy định và cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính do mình thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thủ tục hành chính.

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cấp giấy phép xây dựng (Sở Xây dựng, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, UBND cấp xã):

- Khởi tạo Mã số thông tin của dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 111/2024/NĐ-CP khi cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Khởi tạo Mã số thông tin của công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 111/2024/NĐ-CP khi cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng đối với trường hợp công trình xây dựng không thuộc đối tượng thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.
- Khởi tạo Mã số thông tin của công trình xây dựng thuộc đối tượng không yêu cầu lập dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định 111/2024/NĐ-CP khi cấp giấy phép xây dựng công trình.

- Nhập thông tin chung về dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định này khi thực hiện khởi tạo mã số thông tin theo quy định và cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính do mình thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thủ tục hành chính;

5. Chủ đầu tư (trừ chủ hộ gia đình đối với nhà ở riêng lẻ):

- Cập nhật thông tin chi tiết quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thực hiện thủ tục hành chính trừ các thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cập nhật theo quy định tại điểm a khoản này.

Điều 7. Kiểm tra, xác thực dữ liệu và duy trì dữ liệu

1. Đơn vị nhập dữ liệu chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, logic và chính xác trước khi nhập vào Hệ thống.

2. Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng/lần về tiến độ, chất lượng dữ liệu cập nhật.

CHƯƠNG 3

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các bên

1. Sở Xây dựng: 

- Là cơ quan đầu mối tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc nhập, cập nhật dữ liệu trên toàn tỉnh; 

- Phối hợp Bộ Xây dựng để đồng bộ dữ liệu lên Hệ thống quốc gia.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 

- Cung cấp, chia sẻ và cập nhật dữ liệu chuyên ngành có liên quan đến hoạt động xây dựng theo phân cấp quản lý.

- Phối hợp với Sở Xây dựng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ dữ liệu trên Hệ thống.

3. UBND cấp xã:

- Thực hiện nhập, cập nhật, quản lý dữ liệu theo phân cấp và quy định tại Quy chế này.

- Tổ chức hướng dẫn chủ đầu tư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc cung cấp thông tin để cập nhật vào Hệ thống.

- Định kỳ báo cáo kết quả cập nhật dữ liệu về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hằng năm.

4. Chủ đầu tư và nhà thầu, đơn vị tư vấn: 

- Có trách nhiệm cập nhật dữ liệu chi tiết về dự án, công trình do mình thực hiện, bao gồm thông tin hồ sơ pháp lý, thiết kế, giám sát, thi công, nghiệm thu, quyết toán.

- Cập nhật kịp thời mọi thay đổi trong suốt quá trình đầu tư xây dựng công trình.

5. Bộ phận quản trị, vận hành Hệ thống thông tin của Sở Xây dựng:

- Quản lý, cấp phát tài khoản người dùng, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát hoạt động cập nhật dữ liệu.

- Duy trì, sao lưu, bảo mật dữ liệu; hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị sử dụng.

Điều 9. Cơ chế phối hợp và chế tài

1. Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu bảo đảm đồng bộ, tránh trùng lặp.

2. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nhập, cập nhật dữ liệu bị xử lý theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và pháp luật về quản lý dữ liệu.

3. Dữ liệu nhập sai, thiếu hoặc không đúng thời hạn sẽ bị yêu cầu khắc phục trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi phát hiện.

CHƯƠNG 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức triển khai thực hiện


1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí nhân lực, trang thiết bị, tài khoản truy cập và tổ chức cập nhật dữ liệu thường xuyên, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung.

DỰ THẢO
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